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LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT, ĐỊA CHẤT THỦY VĂN

I. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

Các nghiên cứu địa chất và khoáng sản tỉnh Bình Phước nói riêng và Nam Bộ nói chung đã được tiến hành từ đầu thế kỷ 20. Có thể chia lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản thành 2 giai đoạn: trước và sau năm 1975.

I.1. Giai đoạn trước 1975

Trong giai đoạn này có một số công trình nghiên cứu của các nhà địa chất Pháp  và Việt Nam bao trùm khu vực rộng lớn trong đó có tỉnh Bình Phước. Đây là các công trình của M. A. Petiton (1925), E. Doucet (1914), H. Lantenois (1915), J. Fromaget (1929, 1934, 1941), A. Lacroix (1933), E. Saurin (1935, 1965), H. Fontain và Hoàng Thị Thân (1971,1975). Những công trình này chủ yếu nghiên cứu ở mức độ sơ lược về đặc điểm cấu trúc địa chất vùng. Đáng chú ý nhất là công trình bản đồ địa chất Việt Nam - Campuchia - Lào tỷ lệ 1:2.000.000 do J. Fromaget thành lập (1952, 1971), công trình bản đồ địa chất tỷ lệ 1:500.000 tờ Sài Gòn của E. Saurin (1961).  Những công trình này đã phản ánh một số thành tạo địa chất có mặt trong vùng mà cho đến nay vẫn còn giá trị như đá vôi Permi ở Tà Thiết (vùng thượng nguồn sông Sài Gòn), các đá lục nguyên Trias. Trong công trình “aluvi cổ vùng Bắc Nam phần” của H. Fontain và Hoàng Thị Thân (1971, 1975) đã ghi nhận các trầm tích bở rời là phù sa cổ phân bố rộng rãi trên diện tích miền Đông Nam Bộ nói chung, ở độ cao 50 ÷ 70m và được xếp vào chu kỳ trầm tích thứ 2 trong 6 chu kỳ trầm tích từ Miocen đến hiện đại.

I.2. Giai đoạn sau 1975

Từ  năm 1975 đến nay công tác nghiên cứu địa chất và khoáng sản trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng đã được tiến hành một cách liên tục và đồng bộ. Các công trình này chủ yếu do các nhà địa chất Việt Nam thực hiện.

Trước hết phải kể đến công trình lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản Nam Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 do Nguyễn Xuân Bao, Trần Đức Lương chủ biên (1976-1980), có sự tham gia của các nhà địa chất đầu ngành như Lê Văn Trảo (chủ trì phần khóang sản), Lê Đức An và Phạm Văn Hùng đảm nhiệm công tác nghiên cứu địa mạo và các trầm tích Kainozoi; công tác nghiên cứu vỏ phong hóa do Nguyễn Thành Vạn chủ trì.

Trong công trình lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản Nam Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 nói trên, các thành tạo “phù sa cổ” được các tác giả chia làm hai phân vị: hệ tầng Bà Miêu tuổi Pliocen - Pleistocen sớm (N2 - Q11bm) và hệ tầng Củ Chi tuổi Pleistocen giữa - muộn (Q12-3cc), các phun trào bazan trong vùng được các tác giả xếp vào tuổi N2-Q1. Các thành tạo trước Kainozoi có những phát hiện và phân chia mà các nghiên cứu sau này chỉ bổ sung và chính xác hóa ở các tỷ lệ lớn hơn, như hệ tầng Tà Thiết (P2tt), điệp Sông Sài Gòn (T1ssg), điệp Bản Đôn (J1-2bđ),... Các thành tạo magma xâm nhập lộ rải rác với diện tích hẹp trong vùng miền Đông Nam Bộ được xếp vào phức hệ Định Quán - Ankroet tuổi Creta sớm và phức hệ Đèo Cả tuổi Creta muộn. Trên diện tích nghiên cứu khi đó chưa phát hiện các đá xâm nhập.

Thời kỳ tiếp theo có các công trình đo vẽ lập bản đồ địa chất và khoáng sản đồng bằng Nam Bộ tỷ lệ 1:200.000 do Hoàng Ngọc Kỷ (1980-1989) và Nguyễn Ngọc Hoa (1989-1991) chủ biên. Kèm theo bản đồ địa chất - khoáng sản còn có bản đồ trầm tích Đệ tứ do Nguyễn Ngọc Hoa thành lập và bản đồ địa mạo do Nguyễn Huy Dũng thành lập. Đồng thời còn có công trình lấy mẫu trọng sa bùn đáy tỷ lệ 1:200.000 nhóm tờ đồng bằng Nam Bộ do Nguyễn Hữu Mai chủ biên.

Các tác giả trong các công trình đo vẽ lập bản đồ địa chất và khoáng sản đồng bằng Nam Bộ tỷ lệ 1:200.000 nêu trên đã nghiên cứu thu thập được nhiều tài liệu mới và chi tiết về địa chất và khoáng sản trên vùng Đông Nam Bộ nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng. Đã có sự bổ sung thêm phần khối lượng các trầm tích lục nguyên tuổi Permi nằm dưới đá vôi Permi Tà Thiết và hoàn chỉnh hệ tầng Tà Thiết với 2 phần trên và dưới; bổ sung thêm các hóa thạch tuổi Jura sớm ở sông Bé. Các trầm tích lục địa màu đỏ ở Dầu Tiếng, Hoa Lư, Minh Hưng được xếp vào hệ tầng Dầu Tiếng tuổi J2-3. Các đá phun trào trung tính được xếp vào hệ tầng Long Bình. Các trầm tích bở rời được phân chia chi tiết, trong đó các trầm tích hệ tầng Bà Miêu bị phủ bởi phun trào bazan tuổi Pleistocen sớm ở Bình Long.

Trong những năm 1992-1994 công trình hiệu đính loạt bản đồ địa chất - khoáng sản, tỷ lệ 1:200.000, Nguyễn Xuân Bao đã hệ thống hóa các phân vị địa chất và khoáng sản theo hệ thống chung trong khu vực dựa trên nguyên tắc thạch địa tầng. Các phân vị địa tầng liên quan đến tỉnh Bình Phước gồm:

- Hệ tầng Sông Sài Gòn(T1ssg) 

- Hệ tầng Bửu Long(T2bl)

- Hệ tầng Dầu Tiếng (T3dt)

- Hệ tầng Đray Linh (J1đl)

- Hệ tầng Long Bình (J3lb)       

- Hệ tầng Bà Miêu (N22bm) 

- Hệ tầng Đất Cuốc (Q11đc)

- Hệ tầng Thủ Đức (Q12-3tđ)

- Hệ tầng Xuân Lộc (Q12xl)

- Các trầm tích sông, đầm lầy (Q2).

Về công tác nghiên cứu khoáng sản, công trình đo vẽ lập bản đồ địa chất và khoáng sản đồng bằng Nam Bộ tỷ lệ 1:200.000 bước đầu đã xác định được các tiền đề khoáng sản trong vùng và hệ thống các mỏ, điểm quặng, điểm khoáng hóa trong phạm vi diện tích vùng nghiên cứu gồm:

- Sét gạch ngói: 7 điểm.

- Kaolin: 4 điểm.
- Cuội sỏi: 2 điểm.
- Đá xây dựng: 1 điểm.
- Puzlan: 1 điểm.
- Laterit: 3 điểm.
Các công trình biên hội bản đồ địa chất và khoáng sản tỉnh Sông Bé tỷ lệ 1:100.000 của Hoàng Ngọc Kỷ (1980-1985) và Hà Quang Hải - Nguyễn Ngọc Hoa (1994) về cơ bản là biên hội lại các tài liệu của các công trình 1:200.000 và 1:500.000, ngoài ra cũng có cập nhật thêm các thông tin về địa chất và một số điểm nguyên vật liệu xây dựng đã được cơ sở địa phương phát hiện và khai thác. Một số mỏ vật liệu xây dựng trên diện tích nghiên cứu cũng đã được tiến hành tìm kiếm đánh giá hoặc thăm dò theo nhu cầu địa phương.

Trong tỉnh cũng như các vùng xung quanh hiện đã có các công trình đo vẽ điều tra địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 gồm nhóm tờ Đông Thành phố Hồ Chí Minh (Ma Công Cọ và nnk, 1993), nhóm tờ Vĩnh An (Nguyễn Đức Thắng và nnk, 1998), nhóm tờ Lộc Ninh (Ma Công Cọ và nnk, 2001), nhóm tờ Đồng Xoài (Lê Minh Thuỷ và nnk, 2004). Tài liệu của các nhóm tờ này cũng được tham khảo liên hệ để phân định, dự đoán một số yếu tố phân vị địa chất trong vùng nghiên cứu. 

Như vậy lịch sử nghiên cứu địa chất - khoáng sản khu vực Nam Bộ nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng từ trước năm 1975 đến nay khá phong phú đa dạng, các nghiên cứu tiếp theo hiện nay đã kế thừa và bổ sung nhiều tài liệu làm sáng tỏ thêm về đặc điểm cấu trúc địa chất và qui luật phân bố và tiềm năng của các lọai hình khoáng sản có mặt trong vùng.

II. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT THỦY VĂN
II.1. Giai đoạn trước năm 1975

Ngay từ những năm 1960 - 1974, để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, đã có một số lỗ khoan khai thác nước trong vùng nghiên cứu. Tiếc rằng tài liệu các lỗ khoan này thường nghèo nàn hoặc bị thất lạc, nên không giúp gì nhiều cho việc lập báo cáo.

II.2. Giai đoạn sau năm 1975

Từ năm 1975 trở lại đây, được nhà nước đầu tư, công tác nghiên cứu địa chất thủy văn, địa chất công trình đã phát triển mạnh và có hệ thống. Các công trình nghiên cứu đáng chú ý có thể kể đến:

- Công trình báo cáo lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:500.000, do Trần Hồng Phú làm chủ biên (1975 - 1983), xuất bản năm 1988. Đây là tờ bản đồ địa chất thủy văn đầu tiên được đầu tư khá hoàn chỉnh theo quy phạm của Liên Xô với một tổ hợp các dạng nghiên cứu khác nhau nhằm đánh giá điều kiện địa chất thủy văn toàn quốc. Kết quả đã xây dựng một cách có hệ thống địa tầng địa chất thủy văn toàn quốc nói chung và phân chia các tầng chứa nước cơ bản cho đồng bằng Nam Bộ nói riêng. Công trình này ngoài ý nghĩa chính trị còn có giá trị khoa học rất lớn. 

- Bản đồ địa chất thủy văn - địa chất công trình vùng đồng bằng Nam Bộ tỷ lệ 1:200.000 do Bùi Thế Định làm chủ biên đã hoàn thành năm 1992. Bộ bản đồ này đã phân chia rõ thêm các đơn vị địa tầng địa chất thủy văn, đơn vị địa chât công trình và tiến hành thành lập các bản đồ phân vùng địa chất thủy văn và phân vùng địa chât công trình ở đồng bằng Nam Bộ. Đây là tài liệu cơ bản định hướng các công tác lập bản đồ địa chất thủy văn - bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000 khu vực Nam Bộ nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng. 

- Báo cáo kết quả tìm kiếm nước dưới đất vùng Phú Riềng - tỉnh Sông Bé, do Nguyễn Hữu Điền làm chủ biên (1980 - 1983). Toàn bộ diện tích nghiên cứu của đề án này nằm trong tỉnh Bình Phước. Tài liệu các lỗ khoan: 281, 286, 288, 290 và kết quả tính trữ lượng của báo cáo này được sử dụng cho việc đánh giá đặc điểm địa chất thủy văn vùng nghiên cứu.

- Báo cáo kết quả lập bản đồ địa chất thuỷ văn - địa chất công trình vùng Đồng Xoài, tỷ lệ 1/50.000 do Bạch Ngọc Quang (Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT Miền Nam) làm chủ nhiệm (2000-2004). Diện tích nghiên cứu bao gồm phía nam huyện Bình Long, toàn bộ huyện Chơn Thành, Đồng Xoài và Đồng Phú. Các tài liệu này được sử dụng triệt để để phục vụ đề tài.

- Đề án lập bản đồ địa chất thuỷ văn - địa chất công trình vùng Lộc Ninh, tỷ lệ 1/50.000 do Nguyễn Anh Tuấn (Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT Miền Nam) làm chủ nhiệm (2001-2005). Diện tích nghiên cứu bao gồm phía bắc huyện Bình Long, toàn bộ huyện Lộc Ninh, Bù Đốp và phần lớn huyện Phước Long (phía tây). Đề án đã thi công xong các dạng công tác và đang được chỉnh lý, tổng kết và lập báo cáo. Các tài liệu này được sử dụng triệt để để phục vụ đề tài.
- Ngoài ra trong vùng còn có các công trình nghiên cứu sau:

+ Số liệu quan trắc nhiều năm của cụm lỗ khoan Q223 thuộc đề án quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất do Đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất công trình 806 thuộc Liên đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất công trình miền Nam thực hiện.

+ Lỗ khoan S1 thuộc báo cáo đề án tìm kiếm nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ pha 1, do Nguyễn Quốc Dũng chủ biên.

+ Các lỗ khoan quan trắc của tỉnh mới thi công trong năm 2005 (do Đoàn ĐCTV-ĐCCT 806 thuộc Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT Miền Nam thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước quản lý).
 + Các công trình khoan cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của một số cơ quan và các cụm dân cư.

+ Công tác khảo sát địa chất công trình cho việc xây dựng các công trình cụ thể của cơ quan xây dựng, giao thông, thủy lợi.

Nhìn chung sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, các công trình nghiên cứu địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình ở đồng bằng Nam Bộ thực sự mang tính hệ thống, tính chuyên môn cao và có ý nghĩa khoa học rất lớn.

Tổng hợp các tài liệu những công trình nghiên cứu nêu trên đã đóng góp rất nhiều thông tin quan trọng cho việc lập báo cáo này.
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